
교실 한국어
Tiếng Hàn dùng trong lớp học

Có những ai ở trong lớp? Và bạn có thể thấy những đồ vật nào ở trong lớp?

선생님
giáo viên 

반 친구
bạn cùng lớp 

학생
học sinh 

칠판
bảng đen 

연필
cái bút chì 

지우개
cái tẩy 

볼펜
bút bi

필통
cái hộp bút 

책상
bàn học 

책
quyển sách 

의자
ghế

공책
quyển vở

시계
cái đồng hồ

창문
cửa sổ

달력
quyển lịch 

문
cửa 

Track 18

03

학습 안내

Hướng dẫn

Trong bài này, chúng ta sẽ học về những từ vựng liên quan đến 
lớp học. Hãy cùng học những từ vựng thường được sử dụng 
trong lớp và những đồ vật có trong lớp học nhé. 

60  3 교실 한국어 3 Tiếng Hàn dùng trong lớp học  61



교실 한국어
Tiếng Hàn dùng trong lớp học

Track 19

Trong giờ học, cô giáo thường hay nói những câu gì? Hãy cùng tìm hiểu những 
cách biểu hiện hay dùng trong lớp học nhé!

책을 펴세요.
Hãy mở sách ra.

책을 덮으세요.
Hãy đóng sách lại.

보세요.
Hãy nhìn lên bảng.

들으세요.
Hãy nghe. 

따라하세요.
Hãy nhắc lại. 

읽으세요.
Hãy đọc. 

알겠어요?
Các em có hiểu không?

질문 있어요?
Các em có câu hỏi không?

쓰세요.
Hãy viết.

대답하세요.
Hãy trả lời. 

네, 알겠습니다.
Vâng, em hiểu ạ.

네, 질문 있습니다.
Vâng, em có câu hỏi ạ.

아니요, 모르겠습니다.
Không, em không hiểu ạ. 

아니요, 질문 없습니다.
Không, em không có câu hỏi ạ. 

이야기하세요.
Hãy nói chuyện.

안녕하세요.
저는 수루예요.

안녕하세요.
저는 투안이에요.
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